LỊCH THI ĐẤU 

BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018
Địa điểm: Sân vận động tỉnh
Từ ngày 28/3 – 31/3/2018.
	Trận
	Ngày
	Khối
	Giờ
	Bảng
	sân
	Đội gặp Đội
	Kết quả

	1
	Sáng 28/3
	THPT Nữ 
	8h15
	A
	1
	THPT Chu Văn An - THPT Quang Trung 
	

	2
	
	
	
	A
	2
	DTNT THCS&THPT Đắk Song - THPT Nguyễn Du 
	

	3
	
	THCS Nam
	
	B
	3
	PGD Đắk Song – PGD Đắk Mil
	

	4
	
	
	
	A
	4
	DTNT THCS Đắk Song – PGD K rông Nô
	

	5
	
	THPT Nam
	9h15
	A
	1
	THPT Nguyễn Tất Thành – THPT Krông Nô
	

	6
	
	
	
	A
	2
	THPT Nguyễn Chí Thanh – THPT Đắk Mil
	

	7
	
	
	
	D
	3
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – THPT Nguyễn Du
	

	8
	
	
	
	D
	4
	DTNT THCS&THPT Đắk Song – DTNT Nơ Trang Lơng
	

	9
	Chiều 28/3
	THCS Nam
	14h30
	A
	1
	PGD Gia Nghĩa  - PGD KRông Nô
	

	10
	
	
	
	B
	2
	PGD Đắk R Lấp – PGD Đắk Mil
	

	11
	
	THPT Nam
	
	C
	3
	THPT Gia Nghĩa – THPT Phạm Văn Đồng
	

	12
	
	
	
	B
	4
	THPT Trường Chinh – THPT Đắk Glong
	

	13
	
	THPT Nam
	15h30
	A
	1
	THPT Nguyễn Tất Thành – THPT Đắk Mil
	

	14
	
	
	
	A
	2
	THPT Nguyễn Chí Thanh – THPT Krông Nô
	

	15
	
	
	
	D
	3
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – DTNT Nơ Trang Lơng
	

	16
	
	
	
	D
	4
	DTNT THCS&THPT Đắk Song – THPT Nguyễn Du
	

	17
	
	Tiểu Học
	16h30
	A
	1
	PGD Đắk Mil – PGD Tuy Đức
	

	18
	
	
	
	A
	2
	PGD Gia Nghĩa – PGD Cư Jút
	

	19
	
	
	
	B
	3
	PGD Đắk Rlấp – PGD Đắk Song
	

	20
	
	THPT Nữ
	
	B
	4
	THPT DTNT Nơ Trang Lơng – THPT Nguyễn Chí Thanh
	

	21
	Sáng 29/3
	THPT Nữ
	7h30
	A
	1
	THPT Chu Văn An - THPT Nguyễn Du
	

	22
	
	
	
	A
	2
	DTNT THCS&THPT Đắk Song - THPT Quang Trung
	

	23
	
	Tiểu Học
	
	A
	3
	PGD Đắk Mil – PGD Cư Jút
	

	24
	
	
	
	A
	4
	PGD Gia Nghĩa – PGD Tuy Đức
	

	25
	
	THPT Nữ
	8h30
	B
	1
	THPT Trường Chính  – THPT Nguyễn Chí Thanh
	

	26
	
	Tiểu Học
	
	B
	2
	PGD K rông Nô – PGD Đắk Song
	

	27
	
	THPT Nam
	
	B
	3
	THPT Chu Văn An – THPT Đắk Glong
	

	28
	
	
	
	C
	4
	THPT Trần Hưng Đạo  – THPT Phạm Văn Đồng
	

	29
	
	THPT Nam
	9h30
	A
	1
	THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Nguyễn Chí Thanh
	

	30
	
	
	
	A
	2
	THPT Đắk Mil – THPT Krông Nô
	

	31
	
	
	
	D
	3
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - DTNT THCS&THPT Đắk Song
	

	32
	
	
	
	D
	4
	DTNT Nơ Trang Lơng – THPT Nguyễn Du
	

	33
	Sáng 30/3
	Tiểu Học
	7h30
	A
	1
	PGD Đắk Mil - PGD Gia Nghĩa
	

	34
	
	
	
	A
	2
	PGD Cư Jút – PGD Tuy Đức
	

	35
	
	
	
	B
	3
	PGD Đắk Rlấp - PGD Krông Nô
	

	36
	
	THPT Nữ 
	
	B
	4
	THPT DTNT Nơ Trang Lơng - THPT Trường Chính  
	

	37
	
	THPT Nữ
	8h30
	A
	1
	THPT Chu Văn An - DTNT THCS&THPT Đắk Song
	

	38
	
	
	
	A
	2
	THPT Nguyễn Du – THPT Quang Trung
	

	39
	
	THPT Nam
	
	B
	3
	THPT Trường Chinh - THPT Chu Văn An
	

	40
	
	
	
	C
	4
	THPT Gia Nghĩa - THPT Trần Hưng Đạo  
	

	41
	
	THCS nam
	9h30
	A
	1
	DTNT THCS Đắk Song - PGD Gia Nghĩa  
	

	42
	
	
	
	B
	2
	PGD Đắk Song – PGD Đắk R Lấp 
	

	43
	Chiều 30/3
	THPT Nam

(TK)
	14h30
	TK1
	1
	Nhất A – Nhì B
	

	44
	
	
	
	TK2
	2
	Nhất B – Nhì A
	

	45
	
	
	
	TK3
	3
	Nhất C – Nhì D
	

	46
	
	
	
	TK4
	4
	 Nhất D – Nhì C
	

	47
	
	THCS (BK)
	15h30
	BK1
	1
	Nhất A – Nhì B
	

	48
	
	
	
	BK2
	2
	Nhất B – Nhì A
	

	49
	
	THPT Nữ (BK)
	
	BK1
	3
	Nhất A – Nhì B
	

	50
	
	
	
	BK2
	4
	Nhất B – Nhì A
	

	51
	
	Tiểu học (BK)
	16h30
	BK1
	1
	Nhất A – Nhì B
	

	52
	
	
	
	BK2
	2
	Nhất B – Nhì A
	

	53
	Sáng 31/3
	Tiểu học (CK)
	8h00
	CK
	1
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	

	54
	
	THPT Nữ (CK)
	
	CK
	2
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	

	55
	
	THPT Nam (BK)
	9h00
	BK1
	1
	Thắng TK 1 – Thăng TK 3
	

	56
	
	
	
	BK2
	2
	Thắng TK 2 – Thăng TK 4
	

	57
	Chiều 31/3
	THCS Nam (CK)
	14h30
	Ck
	2
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	

	58
	
	THPT nam (CK)
	15h30
	CK
	2
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	


